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T  Quý vị phải phúc trình mọi thu nhập nhận được trong Tháng Phúc Trình ____________, trước ngày 5 Tây của tháng kế tiếp. 
T  Nếu quý vị không gửi trả về một bản phúc trình QR 7 đã hoàn tất, bao gồm, nhưng không chỉ  giới hạn ở, việc trả lời tất cả các câu hỏi và đính kèm bằng chứng khi chúng tôi yêu cầu quý vị nạp, 

        thì phúc lợi của quý vị có thể bị trì hoãn, bị thay đổi, hoặc bị ngưng. Nếu cần, quý vị có thể đính thêm một tờ giấy riêng rẽ. Các dữ kiện quý vị phúc trình có thể dẫn tới việc tăng thêm, giảm 
        bớt hoặc chấm dứt phúc lợi của quý vị. 
   T  Đối với chương trình CalWORKs và Phiếu Thực Phẩm (Food Stamps), quý vị phải phúc trình trong vòng 10 ngày bất cứ thay đổi nào có thể ảnh hưởng tới tư cách hưởng trợ cấp của quý vị, 

    hoặc ảnh hưởng tới số lượng phúc lợi của quý vị. Điều này bao gồm cả việc phải liên lạc với Cán Sự phụ trách hồ sơ quý vị khi thu nhập của quý vị vượt quá số lượng $ __________, 
    vào bất cứ lúc nào trong quý (tam cá nguyệt), đối với cỡ Đơn Vị Hưởng Trợ Cấp (AU) của quý vị gồm _____ người. Đối với chương trình GR, quý vị phải phúc trình các sự thay đổi 
    trong vòng 5 ngày. 
T  Nếu quý vị đang được hưởng food stamps, xin trả lời cho tất cả mọi người trong hộ gia đình. Nếu quý vị không được nhận hưởng food stamps, xin trả lời cho tất cả những người được hưởng 
    trợ cấp tiền mặt, bao gồm cả con cái, cha mẹ, cha mẹ kế, người phối ngẫu của quý vị và bất kỳ người nào tạm thời vắng nhà.  
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HÃY BÁO CÁO MỌI HÀNH VI GIAN LẬN TRỢ CẤP AN SINH  
Xin g†I ÇÜ©ng giây nóng (800) 349-9970 
“TÊN TUỔI CĂN CƯỚC CỦA QUÝ VỊ SẼ ĐƯỢC GIỮ KÍN” 
  

    QR 7 (REV 07/07 LA) - VIETNAMESE - QUARTERLY ELIGIBILITY/STATUS REPORT - REQUIRED FORM - SUBSTITUTE PERMITTED

Yêu Cầu Ngưng Cấp Phúc Lợi (Nếu quý vị điền phần này, xin ký tên và ghi ngày tháng vào mặt sau của mẫu đơn này. Quý vị có thể nạp đơn xin lại bất cứ lúc nào). 
Tôi yêu cầu:   Trợ Cấp Tiền Mặt    Food Stamps    Medi-Cal    CMSP Tiểu Bang     của tôi được ngưng vào ngày cuối cùng của:  ________________ (THÁNG/NĂM)  

 
 
 

1.  Có người nào đã có thu nhập từ một việc làm hoặc từ một chương trình huấn nghiệp hoặc bất kỳ nguồn nào khác không?                      CÓ     KHÔNG 
                                                                                                           (Xin đọc phần chỉ dẫn để xem các thí dụ về thu nhập)                                                              
     Nếu là “CÓ”, xin liệt kê mọi thu nhập vào phần dưới đây và đính kèm các cùi chi phiếu hoặc các bằng chứng khác. 

Tổng thu nhập (trước khi trừ thuế) 
$ $ $ $ $ 

Ngày nhận được 
     

Ai đã có 
thu nhập? 

Nguồn thu nhập 

Số giờ làm việc hoặc huấn nghiệp 
     

Tổng thu nhập (trước khi trừ thuế) 
$ $ $ $ $ 

Ngày nhận được 
     

Ai đã có 
thu nhập? 

Nguồn thu nhập 

Số giờ làm việc hoặc huấn nghiệp      

2.  Có người nào đã phải trả tiền cho việc nuôi giữ trẻ, nuôi giữ người tàn tật hoặc người phụ thuộc nào khác, trong lúc                              CÓ     KHÔNG   
    họ đi làm, đi kiếm việc làm, đi học hoặc đi huấn nghiệp không?   Nếu là “CÓ”, xin liệt kê mọi phí tổn vào phần dưới đây và đính kèm bằng chứng. 
Tên người đã được nuôi giữ chăm sóc Phí Tổn 

$ 
Tên người đã được nuôi giữ chăm sóc Phí Tổn 

$ 
3.  Có người nào, hiện đang được hưởng Phiếu Thực Phẩm, đã phải trả tiền cấp dưỡng con nhỏ/người phối ngẫu theo lệnh tòa không?     CÓ     KHÔNG  
     Nếu là “CÓ”, xin liệt kê số tiền đã trả và đính kèm bằng chứng.                                                                                                                                                                           

Tên người đã trả tiền cấp dưỡng Phí Tổn 
$ 

Tên người đã trả tiền cấp dưỡng Phí Tổn 
$ 

 
 
 

 

4.  Có người nào dọn vào hoặc dọn ra khỏi nhà quý vị, hoặc quý vị có dọn tới ở với người nào khác không? Nếu là “CÓ”, xin điền vào phần dưới đây.            

Họ tên đầy đủ của người đó Quan hệ với quý vị Giải thích sự việc đã xảy ra   Ngày Có Sự Thay Đổi 

    

5.  Có người nào mua, nhận được, bán, đổi chác hoặc cho đi bất cứ tài sản nào không?  (Xin đọc phần chỉ dẫn để xem các thí dụ về tài sản)        CÓ     KHÔNG   
Ai hiện sở hữu hoặc đã thanh toán tài sản đó? Tài sản đó thuộc loại gì?  Trị giá 

 

$ 

TÊN HỒ SƠ: 
SỐ HỒ SƠ: 
SỐ FILE/UNIT: 
SỐ Đ.T CÁN SỰ PHỤ TRÁCH HỒ SƠ: 

Phần 1: Điều gì đã xảy ra TRONG Tháng Phúc Trình?

Phần 2:  Điều gì đã xảy ra KỂ TỪ KHI quý vị gửi trả Bản Phúc Trình Hằng Quý lần sau cùng? 



 

6. Có ai trong nhà quš vÎ Çã can tr†ng t¶i liên quan t§i dÜ®c chÃt do sª h»u, sº døng ho¥c phân phÓi (nh»ng) dÜ®c chất (ma túy) do chính 
quyŠn ki‹m soát không, ho¥c có ai tránh né ho¥c trÓn chåy pháp luÆt Ç‹ khÕi bÎ truy tÓ, tåm giam, ho¥c b¡t gi» sau khi bÎ k‰t án không, 
ho¥c có ai hiŒn Çang vi phåm tình trång quän ch‰ (probation) ho¥c tåm dung (parole) không? N‰u Çã bÎ k‰t án tr†ng t¶i liên quan t§i 
dÜ®c chÃt, xin cho bi‰t ngày bÎ k‰t án. 

 

N‰u trä l©i “có” thì ngÜ©i Çó là ai?  ___________________________________________ Ngày bÎ k‰t án _______________ 
 

        

        CÓ     KHÔNG   

 

7.  Có bất kỳ điều gì sau đây đã xảy đến với người nào đó trong hộ gia đình quý vị không?                                                                       CÓ     KHÔNG   
         N‰u trä l©i “có”, xin liŒt kê vào phÀn dÜ§i Çây và Çính kèm b¢ng chÙng.  N‰u cÀn, xin kèm theo m¶t t© giÃy riêng rë. 

•  LÆp gia Çình, ly dÎ ho¥c ly thân? 
•  Có thai, sanh con, phá thai ho¥c säy thai? 
•  BÎ mÃt næng l¿c (tàn tÆt) ho¥c phøc hÒi næng l¿c ho¥c khÕi tr†ng bŒnh? 
•  Quy ch‰ công dân ho¥c di trú có hay Ç°i, ho¥c vØa nhÆn m¶t tấm thÈ, m¶t mÅu ÇÖn ho¥c m¶t lá thÖ m§i do Sª Di Trú (USCIS) gºi? 
•  Khªi s¿ hÜªng, ngÜng, ho¥c thay Ç°i các phúc l®i về bäo hi‹m sÙc khÕe, bäo hi‹m nha khoa, ho¥c bäo hi‹m nhân th†, k‹ cä bäo hi‹m MEDICARE? 
•  H†c sinh 16 tu°i trở lên, khªi s¿ ho¥c ngÜng h†c Trung H†c ho¥c Cao Đẳng. Quš vÎ có th‹ xin bồi hoàn h†c phí ho¥c chi phí chuyên chª Çi h†c, v.v.  
•  Khªi s¿ ho¥c ngÜng Çi làm, tØ chÓi Çi làm ho¥c huÃn nghiŒp, sÓ gi© làm viŒc ho¥c huÃn nghiŒp tæng hay giäm, ho¥c nghÌ viŒc Ç‹ tham gia Çình công?  
•  Khªi s¿ ho¥c ngÜng hÜªng DÎch Vø Tr® Giúp Tåi Nhà (IHSS)? 
•  Riêng Đối Với Trợ Cấp Tiền Mặt:  Trè em tu°i 6-17 Çã ngÜng ho¥c khªi s¿ Çi h†c ÇŠu Ç¥n? 

Tên (nh»ng) ngÜ©i Çó   Quan hŒ v§i quš vÎ ñiŠu gì Çã xäy ra? SÓ lÜ®ng tiền  Ngày có s¿ thay Ç°i 

     $  

 
 
 

8. Quš VÎ có d¿ trù bÃt kÿ thay Ç°i nào vŠ thu nhÆp ho¥c chi tiêu (ngoåi trØ phí t°n vŠ nhà ª và tiŒn nghi ÇiŒn, nÜ§c...) trong ba tháng t§i Çây không?         CÓ     KHÔNG   
      N‰u trä l©i “có”, xin liŒt kê vào phÀn dÜ§i Çây và Çính kèm b¢ng chÙng.                                                                                       

Quš vÎ d¿ trù t°ng sÓ tiŠn sẽ là bao nhiêu m‡i 
tháng trong 3 tháng t§i? 

Tên ngÜ©i  NguÒn thu nhÆp  
ho¥c loåi chi tiêu  

 
Vì sao có thay Ç°i? 

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 

      

      

      Thay Ç°I ÇÎa chÌ              Quš vÎ CHỈ ÇiŠn phÀn sau Çây n‰u quý vị đã dọn nhà ho¥c có ÇÎa chÌ nhÆn thÖ m§i. 
ñÎa chÌ nhà ª M�I                                                                                                                                                                                     SÓ ñiŒn Thoåi M§i  (           ) 
 

SÓ, ñÜ©ng                                                                            Thành PhÓ                                                                    Ti‹u Bang                                   Mã SÓ Bưu Chính                             
ñÎa chÌ NhÆn ThÖ M�I  (N‰u khác v§i ñÎa ChÌ Nhà Ÿ)                                                                                                                             Ngày D†n Nhà 
 

SÓ, ñÜ©ng                                                                            Thành PhÓ                                                                    Ti‹u Bang                                   Mã SÓ Bưu Chính                             

Phí t°n vŠ nhà ª và tiŒn nghi ÇiŒn nÜ§c cûa quš vÎ có tæng lên ho¥c giäm b§t vì lš do d†n nhà không?  
Xin giäi thích:   
                                                                  

      CÓ       KHÔNG SÓ lÜ®ng tiền 
$ 

PhÀn xác nhÆn 

TÔI HIỂU RÕ RẰNG:  N‰u tôi cÓ tình không phúc trình toàn b¶ d» kiŒn ho¥c ÇÜa ra các d» kiŒn sai låc vŠ thu nhÆp, về tài sän cûa tôi, ho¥c vŠ tình cảnh gia Çình tôi, nh¢m møc Çích 
ÇÜ®c nhÆn hÜªng ho¥c ti‰p tøc nhÆn hÜªng tr® cÃp ho¥c phúc l®i, tôi có th‹ bÎ truy tÓ trÜ§c pháp luÆt.  Và tôi có th‹ bÎ k‰t tr†ng t¶i n‰u tôi ÇÜ®c chi trä m¶t cách sai trái m¶t sÓ lÜ®ng 
tiŠn l§n hÖn $400 Tr® CÃp TiŠn M¥t (Cash Aid), Phi‰u Th¿c PhÄm (Food Stamps), và/ho¥c CMSP Ti‹u Bang (State CMSP). Tôi Çã nhÆn ÇÜ®c m¶t bän HÜ§ng DÅn và Hình Phåt ÇÓi 
v§i Bän Phúc Trình H¢ng Quš VŠ Tình Cảnh/TÜ Cách Thø HÜªng Tr® CÃp TiŠn M¥t, Phi‰u Th¿c PhÄm và CMSP cûa Ti‹u Bang.   
 

HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI VIỆC GIAN LẬN TRỢ CẤP TIỀN MẶT:  Nếu quý vị cố tình không tuân theo  
những luật lệ về Trợ Cấp Tiền Mặt thì Trợ Cấp Tiền Mặt của quý vị có thể bị giảm bớt trong  
một khoảng thời gian, và quý vị có thể bị phạt tiền lên tới $10,000 và/hoặc bị tống giam hoặc bị  
tù tới 3 năm. 
 
Trợ Cấp Tiền Mặt của quý vị có thể bị ngưng: 
 

•  Vì t¶i không phúc trình toàn b¶ d» kiŒn ho¥c do cung cÃp d» kiŒn không Çúng: 6 tháng n‰u là lÀn 
     ÇÀu phåm t¶i, 12 tháng n‰u là lÀn thÙ nhì phåm t¶i, ho¥c vïnh viÍn n‰u là lÀn thÙ ba.  
•   Vì t¶i nåp vào cùng m¶t th©i Çi‹m m¶t ho¥c hÖn m¶t ÇÖn xin hÜªng tr® cÃp trong hÖn m¶t hÒ sÖ: 2 
     næm n‰u là bị k‰t án lÀn ÇÀu, 4 næm n‰u là lÀn thÙ nhì, và vïnh viÍn n‰u là lÀn thÙ ba. 
•  Vì bÎ k‰t án gian lÆn tr†ng t¶i Ç‹ ÇÜ®c lãnh tr® cÃp: 2 næm vŠ t¶i æn c¡p nh»ng khoän tiŠn dÜ§i   
     $2,000;  5 næm ÇÓi v§i nh»ng khoän tiŠn tØ $2,000 t§i  $4,999.99; và vïnh viÍn ÇÓi v§i nh»ng khoän 
     tiŠn là $5,000 trở lên. 
•  Vïnh viÍn: vì t¶i cung cÃp cho QuÆn-Håt b¢ng chÙng giä mạo vŠ nÖi cÜ ngø nh¢m ÇÜ®c lãnh tr® cÃp 
     cùng lúc tåi hai quÆn-håt hay hai ti‹u bang, ho¥c nhiŠu nÖi hÖn; cung cÃp cho quÆn-håt nh»ng d»  
     kiŒn không Çúng vŠ m¶t ÇÙa con không h¶i Çû ÇiŠu kiŒn ho¥c m¶t ÇÙa con không hŠ có; nhÆn 
     lãnh hÖn $10,000 phúc l®i tiŠn m¥t do gian lÆn mà ÇÜ®c; bÎ k‰t án lÀn thÙ ba vŠ t¶i gian lÆn tåi m¶t  
     tòa án ho¥c sau m¶t cu¶c ÇiŠu trÀn hành chánh. 

 

HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI VIỆC GIAN LẬN FOOD STAMPs: Nếu quý vị cố tình không tuân theo  
những luật lệ về Food Stamps, thì Food Stamps cûa quý vị có thể bị ngưng 12 tháng liền nếu là  
lần đầu phạm tội, 24 tháng nếu là  lần thứ nhì phạm tội, và vĩnh viễn nếu là lần thứ ba. Quý vị có 
thể bị phạt tiền lên tới $250,000 và/hoặc bị tống giam/bị tù 20 năm. 
 

•  Nếu quý vị bị kết án là có tội tại bất kỳ tòa án nào hoặc sau bất kỳ cuộc điều trần hành chánh  
    nào vì lý do: 
•  Quš vÎ Çã trao Ç°i ho¥c bán Food Stamps Ç‹ lÃy súng Óng, Çån dÜ®c, ho¥c chÃt n°, thì Food Stamps  
    cûa quš vÎ có th‹ bÎ ngÜng vïnh viÍn ngay khi vi phåm lÀn ÇÀu.    
•  Quš vÎ Çã trao Ç°i ho¥c bán Food Stamps Ç‹ lÃy các dÜ®c chÃt (ma túy) do chính quyền ki‹m soát, thì 
    Food Stamps cûa quš vÎ có th‹ bÎ ngÜng 24 tháng n‰u n‰u là lÀn ÇÀu phåm t¶i, và vïnh viÍn n‰u là lÀn 
    thÙ nhì phåm t¶i.  
•  Quš vÎ Çã trao Ç°i ho¥c bán m¶t sÓ lÜ®ng Food Stamps trÎ giá $500 trở lên thì Food Stamps cûa quš vÎ 
    có th‹ bÎ ngÜng vïnh viÍn. 
•  Quš vÎ Çã cung cÃp cho quÆn-håt thông tin giä måo vŠ tên tu°i ho¥c nÖi cÜ ngø, nh¢m có th‹ cùng  
   m¶t lúc ÇÜ®c nhÆn lãnh Food Stamp v§i hÖn m¶t hÒ sÖ, thì Food Stamps cûa quš vÎ có th‹ bÎ ngÜng  
   10 næm. 

QUÝ VỊ PHẢI KÝ TÊN VÀ GHI NGÀY THÁNG VÀO BẢN PHÚC TRÌNH NÀY SAU NGÀY CUỐI CỦA THÁNG PHÚC TRÌNH, NẾU KHÔNG, BẢN PHÚC TRÌNH SẼ BỊ COI NHƯ 
KHÔNG ĐẦY ĐỦ.  
Tôi cam k‰t, n‰u khai man së chÎu t¶i trÜ§c pháp luÆt Hoa Kÿ và Ti‹u Bang California, r¢ng các d» kiŒn khai báo trong bän phúc trình này Çúng v§i s¿ thÆt, chính xác, và ÇÀy Çû đối 
với toàn b¶ tháng phúc trình.  

AI PHẢI KÝ TÊN VÀO 
PHẦN DƯỚI ĐÂY: 

Đối với Trợ Cấp Tiền Mặt:  quš vÎ, ngÜ©i phÓi ngÅu, và ngÜ©i cha/mË khác (cûa nh»ng trÈ em hÜªng tr® cÃp tiŠn m¥t) n‰u hiŒn Çang sÓng trong nhà.  
Đối với Food Stamps:  ngÜ©i ÇÙng ÇÀu h¶ gia Çình, thành viên trưởng thành của h¶ gia Çình, ho¥c ngÜ©i Çåi diŒn có thÄm quyŠn cûa h¶ gia Çình. 
Đối với CMSP:  quš vÎ, ngÜ©i phÓi ngÅu, ho¥c ngÜ©i hành Ç¶ng thay cho ngÜ©i hÜªng phúc l®i.  

 kš tên ho¥c Çánh dÃu 

K 
Ngày kš ÇiŒn thoåi nhà 

 

(                 ) 

ÇiŒn thoåi liên låc 
 

(                ) 
Ch» kš cûa ngÜ©I phÓi ngÅu ho¥c ngÜ©I cha/mË khác cûa 
(nh»ng) trÈ nhÕ hÜªng tr® cÃp tiŠn m¥t  

Ngày kš Ch» kš cûa nhân chÙng viŒc Çánh dÃu, CỦA thông ngôn,  
ho¥c CỦA ngÜ©I khác ÇiŠn ÇÖn giùm 

Ngày kš 

 
 

Phần 3:  Quý vị DỰ TRÙ sẽ có những thay đổi gì trong ba tháng tới đây? 


